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ÔN TẬP TIẾNG VIỆT: Thành ngữ và dấu chấm phẩy
ÔN LUYỆN: Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ về bài thơ lục bát
A.Thành ngữ và dấu chấm phẩy
I.Lý thuyết
1. Thành ngữ
a. Định nghĩa:Thành ngữlà những cụm từ cố định quen dùng, thường ngắn gọn, có hình ảnh.
b. Công dụng:  Việc sử dụng thành ngữ giúp cho lời ăn tiếng nói sinh động, có tính biểu cảm cao
2. Dấu chấm phẩy
- Dấu chấm phẩy là một dấu câu thông dụng, có tác dụng ngắt quãng câu hoặc dùng để liệt kê.
- Bài học này chỉ đề cập công dụng của dấu chấm phẩy dùng để đánh dấu ranh giới giữa các bộ phận trong một phép liệt kê phức tạp.
II. THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
Nội dung 1: Thành ngữ
1. Bài tập 1: Tìm và giải nghĩa các thành ngữ có trong các câu sau :
  a) Rồi đến chiều, tự nhiên chị thấy máy mắt thì đâm lo thành ra ruột nóng như cào.
(Nguyễn Công Hoan)
 b) Giấy tờ ai dám đưa cho ông cụ ruột để ngoài da ấy.
                                            (Báo Văn nghệ)
  c) Thật không muốn có chuyện lôi thôi trong nhà, đành nhiều khi phải nhắm mắt làm ngơ.
(Chu Văn)
Gợi ý trả lời
a) Ruột nóng như cào : rất sốt ruột, bồn chồn, không yên lòng.
b) Ruột để ngoài da : (có tính) đểnh đoảng, hay quên, vô tâm không tính toán nhiều.
 c) Nhắm mắt làm ngơ : cố tình lảng tránh, làm ra vẻ không hay biết gì về sự việc đang diễn ra trước mắt để tránh liên luỵ, phiền phức.
2. Bài tập 2: 
Đặt với mỗi thành ngữ cho dưới đây 1 câu : Mặt nặng mày nhẹ, Mặt hoa da phấn, Mặt sắt đen sì.
   Tìm thêm một số thành ngữ khác có từ mặt. Giải nghĩa các thành ngữ đã tìm được.
Gợi ý trả lời
 *Đặt câu với thành ngữ:
– Thà rằng có điều không vừa ý nhau cứ nói toạc móng heo còn dễ chịu hơn là để bụng rồi mặt nặng mày nhẹ. (Trung Đông)
 – Rõ ràng người mặt hoa da phấn, ăn nói dịu dàng, đẹp như cái sao băng. (Vũ Tú Nam)
 – Trông lên mặt sắt đen sì / Lập nghiêm trước đã ra uy nặng lời. (Nguyễn Du)
 *  Có thể kể thêm một số thành ngữ khác có từ mặt như sau : Mặt xanh nanh vàng, Mặt vàng như nghệ, Mặt ủ mày chau, Mặt trơ trán bóng, Mặt cắt không còn hột máu, Mặt đỏ như gà chọi, Mặt đỏ như gấc, Mặt đỏ tía tai, Mặt nạc đóm dày, Mặt nặng mày nhẹ, Mặt nặng như chì, Mặt nặng như đá đeo, Mặt người dạ thú, Mặt nhăn như bị, Mặt sứa gan lim…
3. Bài tập 3: 
- Tìm các thành ngữ được cấu tạo theo dạng sau (dạng 1): gồm hai yếu tố có quan hệ so sánh với nhau (được biểu thị bởi từ như chỉ sự so sánh). 
- Đặt câu với mỗi thành ngữ vừa tìm được.
Gợi ý trả lời
	Thành ngữ
	Nghĩa của thành ngữ

	Đắt như tôm tươi
	được rất nhiều người mua, có bao nhiêu cũng hết ngay; rất đắt hàng
VD: Cô ấy bán hàng đắt như tôm tươi, bao nhiêu cũng hết.

	Lúng ba lúng búng như ngậm hột thị
	nói ấp úng, không rõ ràng, thiếu rành mạch.
VD: Bạn ấy nói năng lúng ba lúng búng như ngậm hột thị chả ai hiểu gì cả.

	Trắng như tuyết
	Rất trắng, không gì trắng bằng (thường để chỉ da)
VD: Cô ấy có làn da trắng như tuyết ấy nhỉ!

	Đen như cột nhà cháy
	Rất đen, khó ai có thể đen hơn (chỉ da)
Mùa hè mà nó cứ diễu nắng thì  có mà đen như cột nhà cháy.


4. Bài tập 4: 
- Tìm các thành ngữ được cấu tạo theo dạng sau (dạng 2): gồm hai vế tương ứng với nhau (trong đó có sự đan xen giữa các từ ở mỗi vế).
- Đặt câu với thành ngữ vừa tìm được
Gợi ý trả lời
	Thành ngữ
	Đối xứng
	Ý nghĩa

	Mắt nhắm mắt mở
	Nhắm- mở
	- Ở tình trạng vừa mới bừng mắt dậy, chưa tỉnh hẳn 
- Chỉ sự vội vã
Ví dụ: Gà mới gáy độ vài lần đã mải mốt choàng dậy, mắt nhắm mắt mở cuốc bộ một mạch năm cây số về Hà Nội. (Nam Cao)

	Dời non lấp bể
	Dời- lấp
	- Chỉ hành động phi thường, có ý nghĩa lớn lao, vĩ đại.

	Lênvoi xuống chó
	Lên- xuống
	Trải qua nhiều gian nan.

	Dậu đổ bìm leo
	Đổ- leo
	Nói đến việc lợi dụng người khác gặp điều không hay hoặc khó khăn, hoạn nạn để lấn lướt, áp đảo.

	Bảy nổi ba chìm
	Chìm- nổi
	Chỉ cảnh ngộ của một người lận đận, long đong vất vả nhiều phen.



5. Bài tập 5:Ghép thành ngữ ở cột trái với nghĩa tương ứng ở cột phải:

	Thành ngữ
	Nghĩa của thành ngữ

	Thả hổ về rừng
	 Tình thế đến bước đường cùng, không còn lối thoát.

	Nuôi ong tay áo
	Chỉ sự thay đổi lớn lao của vũ trụ, của cuộc đời.
(Dù cho bể cạn non mòn)

	Lên thác xuống ghềnh
	Hành động vô tình lại tạo thêm điều kiện cho kẻ dữ   hoành hành ở môi trường quen thuộc.

	Chuột chạy cùng sào
	Chỉ cảnh gian nan, vất vả.

	Bể cạn non mòn
	Hành động bao che, tiếp tay cho cái ác, cái xấu mà không biết.



Gợi ý trả lời
	Thành ngữ
	Nghĩa của thành ngữ

	Thả hổ về rừng
	Hành động vô tình lại tạo thêm điều kiện cho kẻ dữ   hoành hành ở môi trường quen thuộc.

	Nuôi ong tay áo
	Hành động bao che, tiếp tay cho cái ác, cái xấu mà không biết.

	Lên thác xuống ghềnh
	Chỉ cảnh gian nan, vất vả

	Chuột chạy cùng sào
	Tình thế đến bước đường cùng, không còn lối thoát

	Bể cạn non mòn
	Chỉ sự thay đổi lớn lao của vũ trụ, của cuộc đời.


Nội dung 2: Dấu chấm phẩy
Bài tập ôn tập: 
Tìm các dấu chấm phẩy được dùng trong những câu dưới đây và chỉ ra tác dụng của chúng trong câu:
a. “Chúng kể cho tôi nghe cuộc sống buồn tẻ của chúng và những chuyện đó làm tôi buồn lắm; chúng kể cho tôi nghe về những về những con chim tôi bẫy được sống ra sao và nhiều chuyện trẻ con khác, nhưng tôi nhớ lại thì chưa bao giờ chúng nói một lời nào về dì ghẻ.
  (Thời thơ ấu, Go-rơ-ki)

b. “Nhưng tôi cũng không muốn chúng nó phải khốn khổ mà đần độn như Nhuận Thổ; cũng không muốn chúng nó phải khốn khổ mà tàn nhẫn như bao nhiêu người khác.
(Cố hương, Lỗ Tấn)
c, Theo báo cáo khoa học của đoàn thám hiểm của Hội địa lý Hoàng gia Anh gần đây, cửa hang cao và rộng nhất; bãi cát, bãi đá rộng và đẹp nhất; có những hồ ngầm đẹp nhất; hang khô rộng và đẹp nhất; thạch nhũ tráng lệ và kì ảo nhất; sông ngầm dài nhất.
d, Những bến vận hà nhộn nhịp dài theo dòng sông; những lò than hầm gỗ đước sản xuất loại than củi nổi tiếng nhất của miền Nam; những ngôi nhà bè ban đêm ánh đèn măng sông chiếu rực trên mặt nước như những khu phố nổi.
Gợi ý trả lời
a) Tác dụng của dấu chấm phẩy:  Đánh dấu ranh giới các bộ phận trong phép liệt kê phức tạp, cụ thể là ngăn cách các vế của một câu ghép phức tạp.
b) Tác dụng của dấu chấm phẩy:  Đánh dấu ranh giới, cụ thể là ngăn cách các bộ phận cùng làm vị ngữ trong câu.
c) Tác dụng của dấu chấm phẩy: Dùng để làm ranh giới giữa các bộ phận trong một phép liệt kê phức tạp.
d) Tác dụng của dấu chấm phẩy: Dùng để ngăn ranh giới các vế của một câu ghép có cấu tạo phức tạp.
B.LUYỆN KĨ NĂNG VIẾT: 
     Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ về một bàithơ lục bát
I. LÍ THUYẾT 
1. Đoạn văn là gì?
-Đoạn văn là bộ phận của văn bản, có chủ đề thống nhất, có kết cấu hoàn chỉnh được đánh dấu từ chỗ viết hoa lùi đầu dòng đến chỗ chấm xuống dòng.
+ Về nội dung: đoạn văn thường diễn đạt một ý tương Iđối hoàn chỉnh. Các câu trong đoạn văn thường liên kết chặt chẽ với nhau để cùng làm rõ nội dung.
+ Về hình thức: mỗi đoạn văn bao gồm một số câu văn có liên kết với nhau về mặt hình thức, thể hiện bằng các phép liên kết; mỗi đoạn văn được bắt đầu bằng chữ viết hoa lùi đầu dòng và kết thúc bằng dấu chấm xuống dòng.
2. Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ về bài thơ lục bát
- Là ghi lại những cảm xúc của bản thân về bài thơ đó. 
- Người viết cần trả lời câu hỏi: Bài thơ gợi cho em những cảm nghĩ gì?
- Đoạn văn có thể chỉ nêu cảm nghĩ về một chi tiết nội dung hoặc nghệ thuật của bài thơ lục bát mà em có ấn tượng và yêu thích.
3. Các bước làm viết đoạn văn nêu cảm nghĩ về bài thơ lục bát .
 Bước 1: Chuẩn bị:
 - Đọc kĩ đề bài và xác định yêu cầu của đề.
- Chọn bài thơ mà em sẽ phát biểu cảm nghĩ.
- Đọc kĩ lại bài thơ để hiểu bài thơ.
Bước 2: Tìm ý và lập dàn ý
 a.Tìm ý
- Xác định cảm xúc mà bài thơ mang lại.
- Xác định chủ đề của bài thơ.
- Tìm và xác định ý nghĩa của những từ ngữ, hình ảnh độc đáo, biện pháp tu từ…có trong bài thơ.
- Ghi nhanh những cụm từ thể hiện ý tưởng trên.
b. Lập dàn ý.
 Sắp xếp các ý theo trình tự cảm xúc thành một dàn ý gồm 3 phần:
*Mở đoạn: Giới thiệu nhan đề, tác giả và cảm xúc chung về bài thơ.
* Thân đoạn:
Trình bày chi tiết cảm xúc về nội dung và nghệ thuật của bài thơ. 
- Chỉ ra nội dung hoặc nghệ thuật cụ thể của bài thơ khiến em yêu thích và có nhiều cảm xúc, suy nghĩ.
- Nêu lên các lí do khiến em thích.
* Kết đoạn: Khẳng định lại cảm xúc về bài thơ và ý nghĩa của nó đối với bản thân.
Bước 3: Viết
Viết đoạn văn theo dàn ý đã lập. Chú ý lựa chọn các từ ngữ phù hợp để diễn tả cảm nghĩ của em về bài thơ.
Bước 4: Kiểm tra và chỉnh sửa:
 + Kiểm tra dàn ý đã xây dựng và xác định các lỗi về nội dung cần chỉnh sửa.
+ Kiểm tra đoạn văn đã viết, phát hiện và tìm cách sửa các lỗi về viết: dùng từ, chính tả, ngữ pháp, trình bày,...
II. Thực hành
Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn phát biểu cảm nghĩ về một trong hai bài thơ lục bát ("À ơi tay mẹ", "Về thăm mẹ") hoặc về một bài ca dao Việt Nam đã học.
1. Đề bài 1: Em hãy viết một đoạn văn phát biểu cảm nghĩ về một bài ca dao: “Công cha như núi ngất trời” 
a. Bước 1: Chuẩn bị:
 - Đọc kĩ đề bài và xác định yêu cầu của đề:
+ Dạng bài: phát biểu cảm nghĩ.
+ Đối tượng:  bài ca dao: “Công cha như núi ngất trời” 
+ Đọc kĩ lại bài thơ để hiểu ca dao (đọc lại bài ca dao 3,4 lần, vừa đọc vừa nghĩ đến hình ảnh, ngôn từ để hình dung, xác định được cảm xúc của bản thân)
b. Bước 2: Tìm ý và lập dàn ý
* Tìm ý 
- Xác định cảm xúc mà bài ca dao mang lại: khơi dậy trong em niềm xúc động, biết ơn, tự hào về cha mẹ.
- Xác định chủ đề của ca dao: Ca ngợi công lao của cha mẹ với con cái và nhắc nhở bổn phận làm con.
- Tìm và xác định ý nghĩa của những từ ngữ, hình ảnh độc đáo, biện pháp tu từ…có trong bài ca dao.
+ Hình ảnh “Núi ngất trời”, “Nước ở ngoài biển Đông”.
 + Phép so sánh, đối xứng đặc sắc: “Công cha – như – núi ngất trời”, “Nghĩa mẹ -như – nước biển Đông”
+ Nội dung: Nhấn mạnh sự hy sinh lớn lao, tình yêu bao la của cha mẹ dành cho con cái.
* Lập dàn ý đoạn văn phát biểu cảm nghĩ về bài thơ theo gợi ý:
+ Mở đoạn:giới thiệu được bài ca dao : trích bài và dẫn dắt nêu bật cảm nghĩ chung về ca dao “Công cha như núi ngất trời” 
+ Thân đoạn:
+ Hình ảnh “Núi ngất trời”, “Nước ở ngoài biển Đông”.
 + Phép so sánh, đối xứng đặc sắc: “Công cha – như – núi ngất trời”, “Nghĩa mẹ -như – nước biển Đông”
Nhấn mạnh sự hy sinh lớn lao, tình yêu bao la của cha mẹ dành cho con cái.
Lời nhắc nhở con phải ghi nhớ, biết ơn, hiếu thảo và đền đáp công cha nghĩa mẹ
+ Kết đoạn: Bài ca dao khơi dậy trong mỗi con người tình yêu, sự tôn kính, biết ơn cha mẹ.
b. Bước 3: Gợi ý cách viết 
MĐ
Công cha như núi ngất trời,
Nghĩa mẹ như nước ở ngoài Biển Đông.
Núi cao biển rộng mênh mông,
Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi!
Không biết từ bao giờ, bài ca dao trên luôn vang vọng trong tâm hồn mỗi con người, gợi nhắc ta về tình cảm gia đình thiêng liêng, tình yêu thương của cha mẹ với con cái . 
TĐ: 
- Với giọng điệu thủ thỉ, tâm tình của người mẹ với con trong lúc hát ru, mẹ gợi nhắc đến “Công cha”, “nghĩa mẹ”. Đó là cách bày tỏ tình yêu thương con tha thiết. Bằng những hình ảnh so sánh đặc sắc, tác giả dân gian lấy “Núi ngất trời” để ví với “Công cha”, cũng đủ để khẳng định công lao của cha là lớn lao đến vô cùng, vô tận. Còn “nghĩa mẹ” được ví với “nước ở ngoài biển Đông”  bao la, mênh mông không kể xiết. Hình ảnh so sánh cụ thể, lấy cái to lớn, mênh mông, vô tận, vĩnh hằng của thiên nhiên để so sánh với công lao cha mẹ. Hai câu thơ đầu cũng là lời bày tỏ tình yêu thương bao la của cha mẹ với con cái. Tác giả dân gian ca ngợi công lao to lớn, những hi sinh  không thể đo đếm của cha mẹ với chúng ta.
- Hai câu sau là lời nhắn gửi thiết tha với con. Để con ghi nhớ, bài ca dao dùng cách lặp lại hình ảnh như một khẳng định để con khắc cốt ghi tâm “Núi cao, biển rộng mênh mông”. Các tính từ tiên tiếp xuất hiện như mở ra trước mắt con một khung trời bao lao, vô tận, vĩnh hằng của thiên nhiên. Hay nói đúng hơn là khắc sâu tình yêu, đức hi sinh, công lao của cha mẹ với con. Chín chữ cù lao kể sao cho xiết! Cụm từ “ghi lòng con ơi!” cuối bài ca dao tạo âm vang tha thiết. Lời nhắn gửi xúc động để con ghi lòng tức là luôn nhớ, không bao giờ được quên. Chỉ thế thôi, bài ca nhắc nhở bổn phận làm con phải biết ơn, yêu kính, hiếu thảo với cha mẹ!
KĐ: Bằng những câu thơ lục bát nhẹ nhàng, giọng thơ tâm tình, sâu lắng, bài ca dao đã làm xúc động bao tâm hồn, là tiếng gọi nhớ về cha mẹ, quê hương cho ai xa quê, xa cha mẹ.
2. Đề bài 2: Em hãy viết một đoạn văn phát biểu cảm nghĩ về bài thơ “À ơi tay mẹ" của nhà thơ Bình Nguyên.
Hướng dẫn HS: Tìm ý và lập dàn ý
a. Tìm ý 
- Xác định cảm xúc mà bài thơ mang lại: khơi dậy trong em niềm xúc động, biết ơn, tự hào về mẹ, về tình mẫu tử.
- Xác định chủ đề của ca thơ: tình mẫu tử thiêng liêng, hình ảnh người mẹ Việt Nam điển hình.
- Tìm và xác định ý nghĩa của những từ ngữ, hình ảnh độc đáo, biện pháp tu từ…có trong bài thơ.
+ Hình ảnh  hoán dụ “Bàn tay mẹ” - người mẹ ; ẩn dụ “chắn mưa sa",  "chặn bão qua mùa màng" chỉ khó khăn, vất vả mẹ phải trải qua trong cuộc đời.
Ẩn dụ  “Cái trăng, cái Mặt Trời”- người con.
+ Điệp từ, điệp cấu trúc "Bàn tay mẹ", "À ơi này cái".
+ Âm hưởng thiết tha lời ru trên nền thơ lục bát
+ Cảm nhận nội dung
.  Vẻ đẹp của hình ảnh đôi tay mẹ kiên cường và bền bỉ, dịu dàng và yêu thương, nhiệm màu hi sinh vì con.
. Ý nghĩa lời ru của mẹ thể hiện sự hi sinh cao cả của mẹ không chỉ với con mà là với người thân, với cả cộng đồng
b. Lập dàn ý đoạn văn phát biểu cảm nghĩ về bài thơ theo gợi ý:
* Mở đoạn:giới thiệu tên bài thơ “À ơi tay mẹ” của nhà thơ Bình Nguyên là một bài thơ xúc động viết về tình mẫu tử thiêng liêng, tình yêu và những hi sinh của mẹ với con. 
* Thân đoạn:
Ấn tượng về bài thơ là ở điểm gì? 
- Nhan đề: “À ơi tay mẹ” khơi gợi xúc cảm về lời ru và hình ảnh đôi bàn tay mẹ, đó là biểu tượng sâu đậm về hình ảnh người mẹ tần tảo, dịu dàng.
- Nghệ thuật đặc sắc: có thể chọn một trong những vẻ đẹp nghệ thuật của bài thơ như:
+ Thể thơ lục bát tạo âm hưởng đằm thắm, tha thiết, bình dị gần gũi diễn tả xúc cảm trong lòng mẹ.
+ Nhiều hình ảnh ẩn dụ gần gũi để chỉ mẹ, chỉ con; điệp từ, điệp cấu trúc, cách sử dụng từ “vẫn”
- Nội dung:
+ Vẻ đẹp của hình ảnh đôi tay mẹ được khắc họa qua nhiều hình ảnh thơ giàu sức khái quát:
+ + Mẹ mạnh mẽ, kiên cường trước khó khăn, chông gai trong cuộc đời để bảo vệ con, cho con được hạnh phúc, bình yên "chắn mưa sa", "chặn bão qua mùa màng".
+ + Mẹ luôn dịu dàng, yêu thương con "bàn tay mẹ dịu dàng" gọi con là “cái trăng vàng, cái trăng tròn, cái trăng còn nằm nôi, cái Mặt Trời bé con”.
+ + Mẹ hi sinh vì con “bàn tay mang phép nhiệm màu”, cách gọi con “cái mặt trời bé con” ẩn dụ con là nguồn sống, hi vọng của mẹ. niềm yêu thương bao la.
→Khắc họa hình ảnh người mẹ tảo tần, hi sinh, luôn hết lòng vì con.
→Người mẹ luôn ẩn chứa sức mạnh phi thương để bảo vệ con trước mọi bão dông của cuộc đời.
+ Ý nghĩa lời ru của mẹ 
+ + Nghĩ cho đứa con yếu ớt, nhớ nhung mẹ:
· "mềm ngọn gió thu", "tan đám sương mù lá cây" → xua tan đi cái rét mướt, lạnh lẽo của thời tiết. → Sự ấm áp đến từ lời ru, từ trái tim người mẹ.
· "cái khuyết tròn đầy", "cái thương cái nhớ" → thương cho đứa con còn nhỏ, chưa phát triển đầy đủ, thương con khi phải xa mẹ.
+ + Nghĩ cho mẹ, cho bà: "sóng lặng bãi bồi", "mưa không dột chỗ bà ngồi khâu".
+ + Nghĩ cho cả mọi người, cho cuộc đời: "cho đời nín đau".
+ + Mẹ vì mọi người mà quên mất bản thân mình "À ơi...Mẹ chẳng một câu ru mình".
→ Đức hi sinh cao cả, thiêng liêng của người mẹ. 
+Thể thơ lục bát nhịp nhàng như lối hát ru con; phối hợp hài hòa các biện pháp tu từ: ẩn dụ, điệp từ, điệp cấu trú
+ Bài thơ khơi dậy tình cảm cao đẹp: tình yêu, đức hi sinh, nỗi vất vả...của mẹ dành cho con, cho cuộc đời.
* Kết đoạn:
Qua bài thơ, người đọc thấy được tình mẫu tử giản dị mà thiêng liêng, bồi đắp ta về ý nghĩa cao cả của tình mẫu tử trong cuộc sống.

